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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 13 tháng 7 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Trường An 02 1.0/2.8 79 4856 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

00:30 Blue Ocean 01 2.0/4.5 96 4939 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Nguyễn  Đức Hiếu/NSA 

01:00 Htc 56 0.8/2.0 70 2205 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 Nil/cập mạn 

02:00 TTP 79 6.8/6.9 79.8 4594 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 Nil 

02:00 Confidence 4.2/5.7 142 15708 
NS 01; Ngọc 

Hải 68 
CDXMNS Jetty 1 P0 Trần Sỹ Thanh/NSCC 

03:00 New Momentum 4.9/6.3 180 39042 
NS 01; Ngọc 

Hải 68 
CDXMNS P0 Jetty 1 Đinh Văn Hữu/LP 

04:00 DKC 02 2.0/4.0 91 4719.0 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT DKC 

05:00 Vũ Đình 125 3.5 102 6996 LS 136 Tổng hợp Cầu 7 P0 Phạm Văn Song/Nil 

05:00 Hải Minh 18 1.0/3.0 79 3954 Nil Tổng hợp P0 1QT Nil 

07:00 Châu Thành Ship 27 0.8/2.2 69 1970 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

09:00 Tiến Minh 268 0.8/2.6 79 4406 Nil Tổng hợp Cầu 7 P0 Nil 

10:00 HPS 01 8.0/8.2 147 24640 VAS 3006; 3008 Tổng hợp 1QT P0 
Phạm Văn Ái 

Trần Đức Hiếu/TP 

10:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

11:00 Tuấn Minh 36 4.0 79 4065 Nil Tổng hợp Cầu 9 Khu neo Nil 
11:00 Gia Vượng 18 0.5/1.8 79 3570 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

11:30 Hải Thịnh 26 4.0/5.0 79 3347 Nil Tổng hợp Cầu 4 Cầu 4 
Nil/ra cập mạn tàu BÌNH 

MINH 39 

12:00 Ngọc An 68 2.0/3.0 92 4998 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Vũ Đức Thiện/Vitaco 

12:30 TONG YUN 12 4.6/6.0 126 12026 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KBP 

13:00 Hải Long 01 4.5/5.0 79 4195 Nil Tổng hợp P0 Cầu 9 Nil  

14:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 1 Lê Đinh Thạo/Nil 
14:00 TTP 79 6.8/6.9 79.8 4594 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

15:30 Trường An 02 1.0/2.8 79 4856 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 Nil/cập mạn Trường An 02 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 12/7/2025 



16:30 Quang Anh GM 2.1/4.3 91 4997 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD PS Vũ Đức Thiện/Vitaco 

17:00 Htc 56 0.8/2.0 70 2205 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

17:00 Hải Thịnh 26 4.0/5.0 79 3347 Nil Tổng hợp Cầu 4 Cầu 4 Nil 

18:00 Nhà Bè 08 2.3/4.3 104 6679 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 
18:00 Tân Bình 234 4.3/6.5 177 32936 Nil Tổng hợp P0 Khu neo LP 

19:00 Hoàng Hà Ocean 3.5/4.2 110 6800 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD P0 Đinh Văn Hữu/NSA 
20:00 Nhà Bè 08 3.0/4.0 104 6679 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Phạm Văn Ái/Vitaco 
21:00 TTP 79 6.8/6.9 79.8 4594 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

21:00 Blue Ocean 02 3.0/4.0 96 4936 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Nguyễn Đức Hiếu/Vitaco 

22:00 Chí Thành 68 4.6 76 2761 Nil Tổng hợp 3QT PS Nil 

22:00 Sai Gon Sky 2.8/4.3 118 7118 Nil  LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

22:00 Ngọc An 68 2.0/3.0 92 4998 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Phạm Văn Song/Vitaco 

22:30 LONG TÂN 168 4.0/5.0 91 6063 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Vũ Đức Thiện/Nil 

23:00 Thuận Trung 08 3.0/4.0 79 3378 Nil Tổng hợp Khu neo 3QT Nil 

23:00 Tiến Minh 169 0.6/2.1 79 3675 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

23:00 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vipco 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  

- Phòng AT&ANHH;                 

- CN  Hoa tiêu VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT 
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